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QUYẾT ĐỊNH
QUYĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ TRONG CƠ QUAN NHÀNƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DONHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị địnhsố 52/2009/NĐ-CP ngày 03tháng 6 năm2009 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý,sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Chương I
QUY ĐỊNHCHUNG
Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định tiêuchuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại là xe ô tô; chế độkhoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụcông tác trong cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập(sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), Ban Quản lý dự án sử dụng vốnnhà nước (sau đây gọi chung là Ban Quản lý dự án) và Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là côngty nhà nước).
2. Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnhtại Quyết định này bao gồm xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng đượchình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn của côngty nhà nước (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trongvà ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của phápluật...).
3. Đối với xe ô tô tại các cơquan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xe phục vụcông tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và xe phục vụ lễ tân đối ngoại củaNhà nước được thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Nguyêntắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
1. Nhà nước đảm bảo việc trang bịxe ô tô để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án vàcông ty nhà nước theo quy định tại Quyết định này. Căn cứ tiêu chuẩn, định mứcquy định tại Quyết định này, cơ quan, tổchức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhà nước bố trí xe ô tô phục vụ côngtác theo đúng quy định.
2. Trường hợp một cán bộ giữ nhiềuchức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tôthì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiềnnhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiệnthay thế theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì người mới được bổ nhiệm tiếp tụcsử dụng xe ô tô đã trang bị cho người tiền nhiệm, không trang bị xe mới.
3. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tôquy định tại Quyết định này vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn,cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa đượcphép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Giá mua xe ô tô theo Quyết địnhnày là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật;chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm,phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễncác loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức.Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận thì giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, địnhmức là giá trị còn lại của xe ô tô.
5. Xe ô tô trang bị cho các chứcdanh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định này được thay thế theo yêu cầucông tác; xe ô tô trang bị cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều7 Quyết định này được thay thế khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độquy định hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với địa bàn miền núi, vùng sâu,vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếptục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm địnhcủa cơ quan có chức năng. Xe ô tô thay thế được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàisản nhà nước.
6. Việc mua xe ô tô quy định tạiQuyết định này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về mua sắm tài sản nhà nước và chỉ được mua sắmkhi đã được bố trí trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNHMỨC, CHẾ ĐỘ TRANG BỊ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Điều 3. Các chứcdanh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác,không quy định mức giá cụ thể
1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trungương Đảng.
2. Chủ tịch nước.
3. Thủ tướng Chính phủ.
4. Chủ tịch Quốc hội.
Điều 4. Các chứcdanh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thờigian công tác
1. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thưBan Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, PhóChủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy banKiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòaán nhân dân tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lươngkhởi điểm từ 10,4 trở lên.
2. Căn cứ tình hình thực tế tại từngthời điểm, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủngloại xe trang bị cho các chức danh nêu tại Khoản 1 Điều này theo đề nghị của BộTài chính. Giá mua xe phù hợp với thị trường tại thời điểm mua sắm.
Điều 5. Các chứcdanh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/một xe
1. Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thườngvụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốchội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, cácchức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.
2. Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.
3. Các chức danh sau đây của thànhphố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểuQuốc hội chuyên trách.
Điều 6. Các chứcdanh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác vớimức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/ một xe
1. Phó Trưởng ban của Đảng ở Trungương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểmsát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơquan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trựcTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.
2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương.
3. Các chức danh sau đây của thànhphố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viênBan Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
4. Trường hợp các chức danh quy địnhtại Điều này tự túc phương tiện, được khoánkinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định tại Điều 14 Quyết định này.
Điều 7. Trangbị, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án
1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kểkiêm nhiệm) được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đicông tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) từ nguồn xe điều chuyển hoặcmua mới với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe; cụ thể:
a) Ở trung ương:
- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộcBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội:
+ Văn phòng các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tốiđa 03 xe ô tô/01 đơn vị.
+ Các đơn vị khác thuộc Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội (các Vụ, Ban và các tổ chức tương đương)được trang bị tối đa 01 xe ô tô/01 đơn vị.
+ Các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 02 xe ô tô/01 đơn vị.
- Đối với Tổng cục và các tổ chứctương đương:
+ Văn phòng Tổng cục và Văn phòngcác tổ chức tương đương được trang bị tối đa 02 xe ô tô/01 đơn vị.
+ Các đơn vị khác thuộc Tổng cục hoặccác đơn vị thuộc các tổ chức tương đương được trang bị tối đa 01 xeô tô/02 đơn vị.
+ Mỗi Cục trực thuộc Tổng cục hoặcthuộc các tổ chức tương đương được trangbị tối đa 01 xe ô tô/01 đơn vị.
b) Ở địa phương:
- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (như: Vănphòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Vănphòng Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, ngànhvà các tổ chức tương đương); Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố được trang bị tối đa 02 xe ôtô/01 đơn vị.
- Đối với các cơ quan, tổ chức,đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chứcvụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) được trang bị tối đa 01 xe ô tô/01 đơnvị.
2. Đối với Ban Quản lý dự án sử dụngvốn nhà nước được trang bị xe ô tô phục vụ công tác theo quy định sau:
a) Đối với Ban Quản lý dự án có chứcdanh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) đượctrang bị xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Đối với Ban Quản lý dự án sử dụngnguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn viện trợ nước ngoài, việcmua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dựán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp Hiệp định đã được ký kếthoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không ghi cụ thể sốlượng, giá mua xe và chủng loại xe; căn cứ đối tượng sử dụng xe, Ban Quản lý dự án thực hiện việc trang bị theo tiêuchuẩn, định mức quy định tại Quyết định này.
c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngcác công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầutư nhóm A, nhóm B theo tuyến, thực hiện trên địa bàn từ hai (02) tỉnh,thành phố trở lên hoặc dự án triển khai trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng hảiđảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc danh mục các địa bànưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng các chức danh lãnh đạokhông đủ mức hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên, được trang bị xe ô tô từ nguồnxe điều chuyển hoặc thuê xe dịch vụ để phục vụ công tác. Trường hợp không có xeđiều chuyển hoặc dịch vụ thuê xe không thuận tiện, được mua xe ô tô theo quy địnhtại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này. Nguồn kinh phí mua xe hoặc thuê xe bố trí từkinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án.
d) Khi dự án kết thúc, xe ô tôtrang bị phục vụ công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án phải bàn giao chocơ quan tài chính (Bộ Tài chính đối với dự án trung ương quản lý; Sở Tài chínhđối với dự án địa phương quản lý) để xử lý theo quy định của pháp luật về quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước.
3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án cần thiết mua xe từ12 đến 16 chỗ ngồi để thực hiện nhiệm vụ hoặc xe ô tô 2 cầu do thường xuyên phảiđi công tác tại địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo,vùng đặc biệt khó khăn thì giá mua xe tối đa là 1.040 triệu đồng/xe.
4. Căn cứ vào điều kiện cơ sở hạ tầnggiao thông và khả năng cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại trên địa bàn, Bộ trưởng,Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trungương quy định khoảng cách cụ thể từ trụ sởcơ quan để bố trí xe ô tô khi đi công tác cho các chức danh có đủ tiêu chuẩnthuộc phạm vi quản lý; Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh quy định đối với các chức danh có đủ tiêu chuẩn thuộc phạm viquản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhândân cùng cấp. Trường hợp các chức danh này tự túc phương tiện, được khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định tạiĐiều 14 Quyết định này.
Trường hợp do yêu cầu công tác, Thủtrưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, cho phép bố trí xe ô tô của cơ quan, tổchức, đơn vị, Ban Quản lý dự án cho cáctrường hợp không đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác.
5. Việc mua xe ô tô quy định tại Khoản1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết định đối với các cơ quan, tổchức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộcTrung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cáccơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dựán thuộc địa phương quản lý.
Điều 8. Thaythế xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơnvị và Ban Quản lý dự án
1. Đối với xe ô tô phục vụ các chứcdanh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5và Điều 6 Quyết định này, khi phải thay thế theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyếtđịnh này mà không có xe để điều chuyển thì được mua mới. Giá mua xe ô tô theo địnhmức quy định tại Quyết định này.
2. Đối với xe ô tô phục vụ côngtác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án theo quy định tại Điều7 Quyết định này đủ điều kiện thanh lý quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định này, nếu không có xe ô tô điều chuyểnthì được mua mới để thay thế xe ô tô đã thanh lý. Giá mua xe ô tô theo định mứcquy định tại Quyết định này.
3. Quản lý, sử dụng số xe ô tô hiệncó tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án.
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủyban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện cótại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảotheo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Quyết địnhnày; trường hợp sau khi sắp xếp, số xe ô tô còn lại (nếu có) được xử lý theo thứtự sau:
- Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quyđịnh tại Quyết định này, các Bộ ngành và địa phương xem xét, quyết định thực hiệnđiều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm viquản lý mà chưa đủ định mức xe theo quy định tại Quyết định này.
- Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quyđịnh tại Quyết định này, Bộ Tài chính thực hiện điều chuyển cho các cơ quan, tổchức, đơn vị, Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
b) Sau khi thực hiện rà soát, sắpxếp lại số xe ô tô hiện có theo quy định tại Điểm a Khoản này, các cơ quan, tổ chức,đơn vị, Ban Quản lý dự án phải báo cáo kêkhai, đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu Quốcgia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sảnnhà nước.
c) Trong thời hạn 06 tháng kể từngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy bannhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo Bộ Tài chính về kết quả sắp xếp lại số xe ôtô hiện có theo quy định tại Điểm a Khoản này. Bộ Tài chính thực hiện điều chuyểncho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quảnlý dự án theo quy định của pháp luật về quản lý, sửdụng tài sản nhà nước và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 9. Trangbị xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án
1. Xe ô tô chuyên dùng là xe gắnkèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên mônnghiệp vụ hoặc sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụchính trị - xã hội.
2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng.
a) Đối với xe ô tô chuyên dùng cógắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầuchuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặcthù, giá mua xe do cơ quan quy định tại Khoản 6 Điều này xem xét, quyết định.
b) Đối với xe ô tô chuyên dùngkhông thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, giá mua xe thực hiện nhưđối với xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Điều 7 Quyết định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương ban hành địnhmức xe ô tô chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức,đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằngvăn bản của Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (chủng loại,số lượng) xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lýdự án thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dâncùng cấp.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế quảnlý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạmvi quản lý nhằm đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
5. Việc mua sắm xe ô tô chuyêndùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quảnlý dự án chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành và địa phương đã ban hành địnhmức và phù hợp với chủng loại, số lượng xe do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, các cơ quan khác ở trung ương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Khoản 3 Điềunày và mức giá quy định tại Khoản 2 Điều này.
6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định việcmua sắm xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc trung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị,Ban Quản lý dự án thuộc địa phương quản lý.
7. Đối với xe ô tô chuyên dùng đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà khôngthể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụngkhông hiệu quả, không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quancó chức năng của nhà nước, được thực hiện thanh lý. Việc trang bị thay thế xeđã thanh lý không được vượt quá số lượng, đúng chủng loại xe theo tiêu chuẩn, địnhmức xe ô tô chuyên dùng được cấp có thẩm quyền ban hành quy định tại Khoản 3 Điềunày; giá mua xe ô tô theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
8. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiệnbáo cáo về Bộ Tài chính:
a) Việc ban hành định mức xe ô tôchuyên dùng sau khi đã được thỏa thuận định mức theo quy định tại Khoản 3 Điềunày.
b) Việc ban hành Quy chế quản lý,sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự ánthuộc phạm vi quản lý.
Điều 10.Trang bị xe ô tô tại công ty nhà nước
Căn cứ nhu cầu phục vụ công tác vàkhả năng tài chính, công ty nhà nước trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho cácchức danh lãnh đạo và phục vụ công tác chung theo quy định sau:
1. Các chức danh được sử dụng 01xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác với mức giámua tối đa 840 triệu đồng/xe gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồngthành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc các Tổng công ty và các Tậpđoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết địnhthành lập và các chức danh tương đương.
2. Xe ô tô phục vụ công tác chungtại công ty nhà nước được trang bị tối đa 02 xe với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xeđể phục vụ cho các chức danh khi đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơilàm việc); gồm: Ủy viên (thành viên) Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc các Tổngcông ty và các Tập đoàn; Giám đốc, Phó giám đốc các công ty nhà nước và các chứcdanh tương đương.
Trường hợp cần thiết mua xe từ 12đến 16 chỗ ngồi để thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc cần thiết mua xe ô tô 2 cầudo thường xuyên phải đi công tác tại địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùngxa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn thì giá mua xe tối đa là 1.040 triệu đồng/xe.
3. Việc trang bị, thay thế xe ô tôquy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịchcông ty quyết định theo quy định của pháp luật vềdoanh nghiệp.
4. Đối với xe ô tô phục vụ hoạt độngsản xuất, kinh doanh dịch vụ của công ty nhà nước thực hiện theo quy định của phápluật về doanh nghiệp.
Điều 11. Thẩmquyền điều chỉnh mức giá mua xe ô tô
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định đốivới mức giá mua xe ô tô cao hơn không quá (5%) mức giá quy định tại Quyết địnhnày đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý.
2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặcChủ tịch công ty xem xét, quyết định mức giá mua xe ô tô cao hơn không quá (5%)mức giá quy định tại Quyết định này đối với công ty nhà nước thuộc phạm vi quảnlý.
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét,quyết định đối với các trường hợp giá mua xe ô tô cao hơn mức giá quy định tạiQuyết định này, tối đa không quá 15%.
4. Khi giá xe ô tô phổ biến trênthị trường tăng, giảm trên 20% so với các mức giá quy định tại Quyết định này,Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnhcho phù hợp.
Chương III
CHẾ ĐỘ QUẢNLÝ, SỬ DỤNG Ô TÔ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Điều 12. Quảnlý, sử dụng số xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án
Căn cứ số xe ô tô hiện có, thực tếcung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường và khả năng tự túc phương tiệnđi lại của từng chức danh có đủ tiêu chuẩn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và địa phương lựa chọn việc quảnlý xe ô tô theo một trong hai hình thức sau:
1. Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án tiếp tục quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác chocác chức danh có tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này như sau:
a) Sử dụng số xe hiện có của cơ quan để bố trí xe ô tô phục vụ công tác chocác chức danh có tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này:
- Ở Trung ương:
+ Đối với Tổng cục trực thuộc Bộ(hoặc tổ chức tương đương), thủ trưởng cơ quan thực hiện:
. Giao cho Văn phòng Tổng cục hoặc cơ quan quản lý tài chính, tài sản làm đầumối thực hiện quản lý toàn bộ số xe ô tô của Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc (Vụ, Ban và các tổchức tương đương thuộc Tổng cục) có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô để bốtrí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều7 Quyết định này.
. Giao Cục trực thuộc Tổng cục vàcác đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụngxe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
+ Đốivới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởngcơ quan thực hiện:
. Giao Văn phòng hoặc cơ quan quản lý tài chính, tài sản thuộc Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm đầu mối thực hiện quản lý toàn bộ sốxe ô tô của Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc (các Vụ, Ban và tổ chứctương đương) có tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô để bố trí cho các chức danh cótiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
. Giao các Cục và các đơn vị thuộcBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội hạch toán độc lập có đủ tiêu chuẩn đượctrang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý,sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theoquy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
- Ở địa phương:
+ Đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, thủ trưởng cơ quan thực hiện:
. Giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân làm đầu mối thực hiện quản lýtoàn bộ số xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Vănphòng Ủy ban nhân dân và các đơn vị hạchtoán phụ thuộc (các Ban và các tổ chức tương đương) có đủ tiêu chuẩn được trangbị xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
. Giao các đơn vị hạch toán độc lậpthuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụngxe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
+ Đối với các Quận ủy, Huyện ủy,Thành ủy, Thị ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phốđược trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩnkhi đi công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
+ Đối với các Sở, Ban, ngành vàcác tổ chức tương đương, thủ trưởng cơ quan thực hiện:
. Giao Văn phòng Sở (Ban, ngành vàcác tổ chức tương đương) quản lý số xe ô tô của Sở, Ban, ngành và các tổ chứctương đương để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quyđịnh tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
. Giao các đơn vị hạch toán độc lậpthuộc Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương có đủ tiêu chuẩn được trang bịxe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh cótiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
b) Thuê dịch vụ xe ô tô theo quy định tại Điều 13 Quyết định này.
c) Khoánkinh phí để tự túc phương tiện theo quy định tại Điều 14 Quyết định này.
2. Giao đơn vị sự nghiệp công hoặcdoanh nghiệp dịch vụ công ích quản lý xe ô tô để bố trí xe phục vụ công tác chocác chức danh cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án có tiêu chuẩn quy địnhtại Quyết định này hoặc cung cấp dịch vụ xe ô tô theo quy định của pháp luật,thực hiện như sau:
a) Đối với các Bộ, ngành ở trungương: Căn cứ vào quy mô tổ chức của cơquan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý để giao cho một(hoặc một số) đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp dịch vụ công ích quản lýsố xe ô tô của các cơ quan, đơn vị;
b) Đối với các địa phương: Giaocho một (hoặc một số) đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp dịch vụ công íchquản lý số xe ô tô công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộcphạm vi quản lý.
Điều 13. Thuê dịchvụ xe ô tô
Căn cứ điều kiện cụ thể, thực tếcung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường, cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, công ty nhà nước thựchiện thuê dịch vụ xe ô tô. Giá thuê xe là đơn giá bình quân của phương tiện vậntải công cộng. Việc thuê dịch vụ xe ô tô thực hiện theo hình thức đấu thầu lựachọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe ô tô theo quy định.
Điều 14. Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
1. Trường hợp các chức danh quy định tại Điều 6 Quyết định này tự nguyệnđăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc;mức khoán kinh phí được xác định theo từngtháng, trên cơ sở:
- Khoảng cách thực tế từ nhà ở đếnnơi làm việc;
- Đơn giá bình quân của phương tiệnvận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường);
- Số ngày làm việc theo quy định(không bao gồm ngày đi công tác);
- Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày).
2. Trường hợp các chức danh cótiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác theo quy định tại Quyết định này tựnguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sửdụng xe ô tô khi đi công tác, mức khoánkinh phí được xác định trên cơ sở:
- Khoảng cách thực tế đi công tác;
- Đơn giá bình quân của phương tiệnvận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường).
3. Trong thời gian đơn vị đượcgiao quản lý xe chưa chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệpdịch vụ công ích, đơn vị được giao quản lý xe được sử dụng xe ô tô phục vụ côngtác chung để phục vụ nhu cầu đi lại, đưa đón đối với các chức danh trong cơquan, đơn vị có tiêu chuẩn theo quy địnhtại Quyết định này theo nguyên tắc người có tiêu chuẩn được bố trí xe phục vụ côngtác đăng ký với đơn vị được giao quản lý xe về thời gian, cung đường sử dụng xevà sử dụng kinh phí được khoán để thanhtoán cho đơn vị được giao quản lý xe; đơn giá khoánxe tính theo đơn giá của các hãng taxi phổ biến trên thị trường; Thủ trưởng cơ quan,tổ chức, đơn vị quyết định việc sử dụng xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại, đưa đónđối với các chức danh đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệmvụ được giao.
Điều 15. Bố trí xeô tô phục vụ công tác tại công ty nhà nước
1. Công ty nhà nước bố trí xe ô tôphục vụ công tác cho các chức danh theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Điều10 Quyết định này.
2. Công ty nhà nước xây dựng vàquyết định việc thực hiện phương thức quản lý, sửdụng xe ô tô theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết địnhnày.
3. Trường hợp các chức danh cótiêu chuẩn sử dụng xe ô tô quy định tại Điều 10 Quyết định này tự nguyện đăngký thực hiện khoán kinh phí sử dụngxe ô tô, mức khoán kinh phí được xác địnhtheo quy định tại Điều 14 Quyết định này.
Điều 16. Chếđộ quản lý, sử dụng xe ô tô
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhà nướcđược trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này thực hiện việc quản lýxe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; tổ chức hạch toán và công khai chi phí sử dụngxe tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhà nước theoquy định của pháp luật.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM TỔCHỨC THỰC HIỆN
Điều 17.Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
2. Phối hợp với các Bộ, ngành liênquan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định vềtrang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, công ty nhà nướctheo Quyết định này.
3. Thực hiện thu hồi, điều chuyểnxe ô tô theo thẩm quyền quy định.
4. Hướng dẫn cụ thể nội dung quy địnhtại các Điều: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và Điều 18 Quyết định này.
Điều 18. Trách nhiệmcủa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trungương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương căn cứ quy định Quyết định này thực hiện:
1. Quyết định hình thức quản lý sốxe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạmvi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
2. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụngxe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quảnlý đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy địnhtại Quyết định này và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nội dungcủa Quy chế bao gồm:
- Quy định về trang bị, bố trí, sửdụng, sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý xe ô tô;
- Quy định khoảng cách cụ thể (sốkm) từ trụ sở cơ quan để bố trí xe ô tô cho các chức danh có đủ tiêu chuẩn khiđi công tác;
- Quy định cụ thể việc xác định mứckhoán kinh phí, thanh toán tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô;
- Quy định về quyền và nghĩa vụ củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và cá nhân có liên quan;
- Quy định về xử lý vi phạm trongquản lý, sử dụng xe ô tô;
- Các nội dung khác có liên quan.
3. Công khai việc quản lý, sử dụngxe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật vềcông khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứquy định tại Quyết định này để xây dựngtiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sửdụng xe ô tô của ngành và thống nhất với Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướngChính phủ quyết định.
Điều 19.Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhànước
1. Thực hiện việc bố trí, sử dụngxe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định này.
2. Thực hiện việc quản lý số xe ôtô hiện có theo phương án của các Bộ, ngành và Ủyban nhân dân cấp tỉnh.
Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 20. Xử lý viphạm trong việc mua sắm trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng,thành viên (hoặc Chủ tịch công ty); Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmđối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhà nước thuộc phạmvi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Thựchành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luậtcó liên quan.
2. Người ra quyết định mua sắm xeô tô không đúng/thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức, chủng loại phải bồithường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của phápluật.
3. Đối với việc quản lý, sử dụngxe ô tô không đúng quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhânliên quan phải chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạmvà mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật, xửphạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
4. Xe ô tô mua không đúng tiêu chuẩn,vượt giá quy định, vượt định mức bị thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luậtvề tài sản nhà nước.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH
Điều 21. Điềukhoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2015. Quyết định này thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTgngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêuchuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTgngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ.
Điều 22.Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty nhà nước và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
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